
STT
Đối tượng sử dụng/Đơn vị được 

trang bị
Số lượng tối đa

(xe/đơn vị)
Ghi chú

1 2 3 4
I KHỐI VĂN PHÒNG CẤP TỈNH 15
1 Văn phòng Tỉnh ủy 3

2
 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân tỉnh 

5

3  Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 7

II
 KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH CẤP 
TỈNH 

28

1  Sở Nội vụ 1
2  Sở Kế hoạch và Đầu tư 1
3  Sở Tài chính 1

4
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 

7

5  Sở Xây dựng  2
6  Sở Tài nguyên và Môi trường 2
7  Sở Tư pháp 1
8  Sở Công thương 1
9  Sở Thông tin và Truyền thông 1

10  Sở Giáo dục và Đào tạo 1
11  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1
12  Sở Y tế 1

13  Sở Lao động Thương binh và Xã hội 2

14  Sở Khoa học và Công nghệ 2
15  Sở Giao thông vận tải 1
16  Thanh tra tỉnh 1
17  Ban Dân tộc  1

18
 Ban Quản lý các khu công nghiệp 
tỉnh 

1

III
 UB MTTQ tỉnh VÀ CÁC TỔ 
CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI  

5

1  Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh 1

2  BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh  1

3  BCH Hội Nông dân tỉnh 1
4  Hội Cựu chiến binh tỉnh 1
5  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh  1

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2024/QĐ-UBND ngày      tháng 10 năm 
2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

PHỤ LỤC 01

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH NINH THUẬN
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STT
Đối tượng sử dụng/Đơn vị được 

trang bị
Số lượng tối đa

(xe/đơn vị)
Ghi chú

1 2 3 4

IV  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH 12

1  Báo Ninh Thuận 1
2  Đài phát thanh truyền hình tỉnh 2
3  Trường Chính trị 1
4 Trường Cao đẳng nghề 1

5
 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương 
mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận 

1

6
 BQL DA ĐTXD các công trình dân 
dụng và công nghiệp  

1

7
 BQL dự án ĐTXD các công trình NN 
và PTNT 

1

8
 BQL dự án ĐTXD các công trình 
giao thông  

1

9
 Ban Xây dựng năng lực và TH các 
dự án ODA ngành nước 

1

10  Vườn Quốc gia Phước Bình 1
11  Vườn Quốc gia Núi Chúa 1
V  CẤP HUYỆN 35
1  Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 5
2  Huyện Thuận Bắc 5
3  Huyện Ninh Hải 5
4  Huyện Thuận Nam 5
5  Huyện Ninh Phước 5
6  Huyện Bác Ái 5
7  Huyện Ninh Sơn 5

Tổng cộng (I+II+III+IV+V) 95
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